
Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
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 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02979 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Neomeriol Aqua 

Số lượng/ khối lượng : 999 chai/999 lít 

Hãng, nước sản xuất : Neolait S.A.S, France 

Ngày sản xuất : 31/01/2025 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600041726 ngày 14/01/2025 

Hóa đơn số : 287 382 170 ngày 23/4/2025 

Vận đơn số : LEH/OCL/07875 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng :  Số  3268/HQ-GDK-TTKN ngày 13/5/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250035205) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   1652/QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02980 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Vitamin A Acetate 500 CWS GF 

Số lượng/ khối lượng : 12 thùng/ 300 kg 

Hãng, nước sản xuất : Zhejiang NHU Company Ltd, Trung Quốc 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600047414 ngày 03/6/2025 

Hóa đơn số : 9208915895 ngày 30/6/2025 

Vận đơn số : 1067636319 

Ngày sản xuất : 27/4/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng :  Số 4962/HQ-GDK-TTKN ngày 07/7/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037100) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   1652/QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02981 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Nicotinamide Feed Additive 

Số lượng/ khối lượng : 200 thùng/ 5.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Jiangxi Brother Pharmaceutical Co., Ltd, Trung 

Quốc 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600047414 ngày 03/6/2025 

Hóa đơn số : 9208915895 ngày 30/6/2025 

Vận đơn số : 1067636319 

Ngày sản xuất : 22/5/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng :  Số 4962/HQ-GDK-TTKN ngày 07/7/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037100) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   1652/QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02982 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) 

Số lượng/ khối lượng : 68 thùng/ 1.700 kg 

Hãng, nước sản xuất : Shandong NHU Fine Chemical Science and 

Technology Co., Ltd, Trung Quốc 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600047414 ngày 03/6/2025 

Hóa đơn số : 9208915895 ngày 30/6/2025 

Vận đơn số : 1067636319 

Ngày sản xuất : 04/12/2024; 11/12/2024 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
 Số 4962/HQ-GDK-TTKN ngày 07/7/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037100) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   1652/QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02983 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Coated Vitamin C 

Số lượng/ khối lượng : 40 thùng/ 1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Luwei Pharmaceutical Group Co., Ltd, Trung 

Quốc 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600047072 ngày 26/5/2025 

Hóa đơn số : 9208915890 ngày 30/6/2025 

Vận đơn số : 1067871172 

Ngày sản xuất : 05/6/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : số 4944/HQ-GDK-TTKN ngày 06/07/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037103) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   1652/QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02984 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Inositol 

Số lượng/ khối lượng : 200 thùng/ 5.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Qinhuangdao Huaheng Bio Engineering Co., Ltd, 

Trung Quốc 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600047072 ngày 26/5/2025 

Hóa đơn số : 9208915890 ngày 30/6/2025 

Vận đơn số : 1067871172 

Ngày sản xuất : 05/5/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
số 4944/HQ-GDK-TTKN ngày 06/07/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037103) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   1652/QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02985 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Vitamin D3 Beadlets 500,000 IU/G 

Số lượng/ khối lượng : 400 thùng/ 1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Taizhou Hisound Pharmaceutical Co., Ltd 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600047072 ngày 26/5/2025 

Hóa đơn số : 9208915890 ngày 30/6/2025 

Vận đơn số : 1067871172 

Ngày sản xuất : 21/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
số 4944/HQ-GDK-TTKN ngày 06/07/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037103) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   1652/QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02986 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Proviox Nucleus 

Số lượng/ khối lượng : 50 bao/ 1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Provimi France, France 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600047896 ngày 13/6/2025 

Hóa đơn số : 9035316169 ngày 24/6/2025 

Vận đơn số : FR104811012 

Ngày sản xuất : 17/6/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : số 4976/HQ-GDK-TTKN ngày  07/07/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037189) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   1652/QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 

 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02987 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 80% Riboflavin (Vitamin B2) 

Số lượng/ khối lượng : 120 thùng/ 3.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Xinfa Pharmaceutical Co., Ltd, Trung Quốc 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600046776 ngày 17/5/2025 

Hóa đơn số : 9208915894 ngày 30/6/2025 

Vận đơn số : 1067871223 

Ngày sản xuất : 01/6/2025, 04/6/2025, 06/6/2025, 24/5/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : số 4977/HQ-GDK-TTKN ngày 07/07/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037078) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   1652/QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02988 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Folic Acid 

Số lượng/ khối lượng : 50 thùng/ 1.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Zhejiang Shengda Bio-Pharm Co., Ltd 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600046776 ngày 17/5/2025 

Hóa đơn số : 9208915894 ngày 30/6/2025 

Vận đơn số : 1067871223 

Ngày sản xuất : 11/4/2025, 10/4/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
số 4977/HQ-GDK-TTKN ngày 07/07/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037078) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   1652/QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02989 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Vitamin A Acetate 1000 

Số lượng/ khối lượng : 140 bao/ 3.500 kg 

Hãng, nước sản xuất : Zhejiang NHU Company LTD., Trung Quốc 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600046776 ngày 17/5/2025 

Hóa đơn số : 9208915894 ngày 30/6/2025 

Vận đơn số : 1067871223 

Ngày sản xuất : 07/6/2025; 09/6/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
số 4977/HQ-GDK-TTKN ngày 07/07/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037078) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   1652/QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02990 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Feed Additive Vitamin B1 (Thiamine 

Mononitrate) 

Số lượng/ khối lượng : 100 thùng/ 2.500 kg 

Hãng, nước sản xuất : Xinfa Pharmaceutical CO., LTD, Trung Quốc 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600046776 ngày 17/5/2025 

Hóa đơn số : 9208915894 ngày 30/6/2025 

Vận đơn số : 1067871223 

Ngày sản xuất : 08/6/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
số 4977/HQ-GDK-TTKN ngày 07/07/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037078) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   1652/QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 

 

 CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.25.02991 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : D-Calcium Pantothenate 

Số lượng/ khối lượng : 200 thùng/ 5.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Jiangxi Brother Pharmaceutical Co. Ltd., Trung 

Quốc 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : 4600046776 ngày 17/5/2025 

Hóa đơn số : 9208915894 ngày 30/6/2025 

Vận đơn số : 1067871223 

Ngày sản xuất : 16/4/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng : 
số 4977/HQ-GDK-TTKN ngày 07/07/2025 

(Mã hồ sơ: BNNPTNT29250037078) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI  

  Địa chỉ: Lô số 17, Đường số 14, KCN Giang 

Điền, Phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:   1652/QĐ-TTKN 

Ngày 21 tháng 7 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
 

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


BẢNG MÃ HÓA MẪU PHÂN TÍCH

1. Mã hóa mẫu (trước khi gửi đi phân tích):

DOANH
NGHIỆP
ĐƯỢC

ĐÁNH GIÁ
MÃ SỐ MẪU QUY CHUẨN ÁP

DỤNG
TÊN SẢN PHẨM/CHỈ

TIÊU PHÂN TÍCH GHI CHÚ

CÔNG TY 
TNHH MTV 
PROVIMI 
15/07/2025

0725224/HQV2 QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1;
Mục 2.4 bảng 5

Neomeriol Aqua 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

BNNPTNT
29250035205

0725225/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

Vitamin A Acetate 500 
CWS GF 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

BNNPTNT
292500371000725226/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

Nicotinamide Feed 
Additive 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

0725227/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.1 bảng 1

Pyridoxine 
Hydrochloride (Vitamin 
B6) 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

0725228/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

Coated Vitamin C
 Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 1/3

TRUNG TÂM KHẢO
NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM,
KIỂM ĐỊNH TS VÙNG II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Salmonella (CFU/25g

BNNPTNT
29250037103

0725229/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.1 bảng 1

Inositol 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

0725230/HQV2 QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

Vitamin D3 Beadlets 
500,000 IU/G
 Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

0725231/HQV2

QCVN 02 - 31 - 2:
2019/BNNPTNT
Mục 2.3 bảng 3

Proviox Nucleus 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g)    

BNNPTNT
29250037189

0725232/HQV2 QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

80% Riboflavin (Vitamin
B2) 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

BNNPTNT
29250037078

0725234/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.1 bảng 1

Folic Acid 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

0725235/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.1 bảng 1

Vitamin A Acetate 1000 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

0725236/HQV2

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT

Mục 2.1 bảng 1

Feed Additive Vitamin 
B1 (Thiamine 
Mononitrate) Asen (As) 
vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 2/3



Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

0725237/HQV2
QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT
Mục 2.1 bảng 1

D-Calcium Pantothenate 
Asen (As) vô cơ (mg/kg)
Cadimi (Cd) (mg/kg)
Chì (Pb) (mg/kg)
Thủy ngân (Hg) (mg/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFU/25g

Bảng mã hóa này được làm thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở thực hiện mã hóa, 01 bản 
đính kèm Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm (BM 46-12).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 07 năm 2025
NGƯỜI LẬP MÃ HOÁ

                                                                        
                                                                                                   Phạm Hồng Quân

2. Gửi mẫu đến phòng thử nghiệm: 
Gửi mẫu

Phòng thử
nghiệm được lựa

chọn
Ghi chúNgười thực hiện Đơn vị

Thời gian
(ghi rõ …. giờ, ngày

…./…/….)
Bùi Trọng Đoan ASTAC 2 17h30 ngày 15/07/2025 ASTAC 1

BM 46-16  Ngày  bh/sđ: 01/12/2020     Trang : 3/3



TRUNG TAM KHAO NCHIEtrl.
rrcHa NGUrpu, ruBHA DINH THUY SAN

TRUNG rAu vuNG r
DclAdtl: sO O Nguy6n Vdn Cu, P. An Binh, Q. Ninh fieu. fp. CAn Tho

DT I Phone: 024 3724 6077 (nh6nh s6 O) hoac 071i2 I I 7 I 68
Email : astac.mk@gmail.com

w
uAcr

VALAS 0S4

LAS. NN

94

PHIEU YEU CAU/ REQUISITION FORM

s6l.rro.:/l\ V t 2ot{ / HQ.

t. THONG TIN KHAcH HAI\G ytu cAut cusroMER TNFIRMATTuN RE7uESTED

a. Dmr vy' nguoi gfri m6u/ Sample sender:

Tdn / Name: Trung tim Khiio nghiQm. Ki6m nghi6m, Kiem dinh thuy srin Ving II

Dia chi/ Address: l35A Pasteur, phuong XuAn Hda, Tp. H6 Chi Minh

Siiaignthoqr/Tel;09&122045. -Email:ttknknphianam@gmail.com

Nguo'i li€n hQ/ Contact Person: Pham Hding QuAn EiQn thoai/Tel:0962012368

b. Thdng tin xudt h6a dcrn/ Billing information (! C6/Yes; X Kh6ng,AIo):

Tdn / Name: ...........
Dia chi/ Address:

Mh s6 thuli/ Tax code: .

E-mail gui ho6 don: ..

c. Th6ng tin miu I Sampte information

TT T6n m Nl6 t,i Kh
Sanrple nume Sample

description
Iuro.n{Iteight

hoQcior
rh6

tichll'olume

0725224|HQY2
-fhric 

dn
bo sung
thtiy san

D,5ng trong
tiri/chai kin,
khOi tugng

02 m6u,

0,5 kg/miu

Chi ti6u y6u cAu/ Required
parameter

Phu'ong phip thii/ Iesr
method

(neu co,i if'on.t')

Mi s6 m6u/
Santple code
(Kh6ch hdng
khting ghi cQt

riy, (h.,1a121sv

does not.fill in
thi:; column't

Asen (As) v6 co (mdkg)
Cadirni (Cd) (mdkg)
Chi (Pb) (mg/ke)
Th[y ngAn (Hg) (ms/kg)
Escherichia coli (CFU/g)
Salmonella (CFUl25e

QCVN o2-3 r-
2:2019/BNNPTNT

Muc 2.1 bing l:
Muc2.4 bing 5

0725225lHQY2

Thfrc an

b6 sung
thiry san

D6ng trong
ttilchai kin.
kh6i lrrgng

02 mlu,
0,5 kg/miu

Asen (As) r'o co (mdkg)
Cadirni (Cd) (mdkg)
Chi (Pb) (mgikg)
Th[ry ngdn (Hg) (mg/kg)
Esche ric h i a co li (CFU/g)
Salmonello (CFUl25g

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT
Mgc 2.1 bing I

QCVN 02-3 r-
2:2019/BNNPTNT
Muc 2.1 bdng I

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT
Muc 2.1 bdng I

0725226|HQV2

Th0'c an

bd sung
th[ry san

Dong trong
tiri/chai kin,
khoiluqmg

02 niiu.
0.5 kg/miu

Asen (As) v6 co (mdkg)
Cadimi (Cd) (me/kg)
Chi (Pb) (mgrkg)
Thiry ngin (Hg) (mg/kg)
Esc he ri c li a co I i (CFU/g)
Salmonello (CFUl25g

Tlrfic an
bti sung
thuy san

D6ng trong
tiri/chai kin.
l:htiilutm-rr

02 miu.
0,5 kg/miu

Asen (As) vo co (mg/kg)
Cadimi (Cd) (me/kg)
Chi (Pb) (rngikg)
Thiry ngAn (Hg) (rngkg)
Esclt c ri c' h i u co I i /CFU/g)

Sulnuttr'llu fCFUl25g

2

-t

07252271HQYZ

Nilir hh'sl, tldtc' l() 6':l):5B.V :5-01 Tttutg'1trr!t' I .1

I



TRUNC T.\M KHAO \( 'Flll:\'1.
KIIIM NGI{ltrM. KIEM DINH I llLiY SAN

TRUNG TAVT VUNG I
Dci.ltkl: s6 O Nguyen Van Cir. P. An Binh. Q. Ninh Kieiu. fp. Cin Thtv

DTtl'futne:024 3724 6()77 (nhenh sd 6) h()le l,-xl 917 l6tl
Enrai I : astac.mk(a gmail.conr

YC LAS. NN

YACI
VAI-AS 09.0 94

TT T6n mfiu/
Sunrple nome

lV6 td miu/
Suntple

dt'.sc'ripliott

Kh6i
l$qng/W'cight

ho[tcior
rh6

tichllitlumt,

('hr ti6u r'6u ciu/ Raquired

P.tr0ntclar

Phuong phip thri/ It,.sr
nrcl ht ul

Ittt;tr tit i/ ttn.r)

Mi s6 miu/
Samplc <txle
(Khrich hirng
khong ghi cr,it

niyl Cttstttmt'r
does mtt /ill in

this coluntnl

5
072s228tHQV2 Thftc 5n

b6 sung
thuy san

Dong trong
trii/chai kin.
kh6i luqng

02 miu,
0.5 kg/miu

Asen (As) vo co (mg/kg)
Cadirni (Cd) (mg/kg)
Chi (Pb) (mg/kg)
Thuy ngan (Hg) (mdkg)
Es c ht, ric h ia co I i (CFU I g)

Salmotu'lla (CFUl25e

QCVN 02-3 r-
2:2019/BNNPTNT
Mgc 2.1 bAng I

6.
072s229|HQV2

Thuc an

b6 sung
thuy san

Dong trong
t0i/chai kin.
kh6i luqng

02 miu.
0,5 kg/miu

Asen (As) vo co (mg/kg)
Cadirni (Cd) (me/kg)
chi (Pb) (mcke)
Thul'n-eAn (Hg) (m/kg)
Es c lr c ri c h ia co I i (CFU I g)

Salmonclla (CFUl25g

QCVN 02-31-
2:2019/BNNPTNT
Muc 2.1 bing I

7
072s230/HQV2

'[h[rc dn
bo sung
thty san

D6ng trong
ttii/chai kin.
kh6i luqng

02 miu.
0,5 kg/miu

Asen (As) v6 co (mdke)
Cadirni (Cd) (mg/kg)
Chi rPb) (mg/kg)
Thur ngAn (Hg) (mg/kg)
E s c' h c ri c h ia co I i (CFU I g)
Sa I nti,nr, I I a (CFU l25g

QCVN 02-3 r-
2:2019/BNNPTNT

Muc 2.1 bang I

Thfc an
bo sung
thuy sin

Dong trong
t[i/chai kin.
kh6i luqng

02 miu,
0.5 kg/miu

Asen (As) v6 co (m/kg)
Thtr ngAn (HS) (mg/ke)
Chi (Ph) (mg/kg)
Escltt' richia coli (CFU I g)

Sulnutnclla (CFUl25g)

QCVN 02 - 3t - 2:
20Ig/BNNPTNT
Muc 2.3 bing 3

Thuc an
bo sung
thiy san

Dong trong
trii/chai kin.
khoi luong

02 rniu.
0.5 kg/miu

Ascn (As) r'6 co (mg/kg)
Cadirni tCd) (mg,&g)
Chi tPbt lrng/kg)
Thur ngan (Hg) (mgkg)
Es<'h <'ri ch i a col i (CFU I g)
S0lnutnt'lla (CFUl25g

QCVN 02-3 r-
2:2019/BNNPTNT

Muc 2.1 bang I

fhfc an
bo suug
thrry san

Dting trong
tti/chai kin.
khoi luqng

02 rniu.
o,-s kg/mdu

QCVN 02--11-
2:2019,'BNNPTNT

Mgc 2.1 bAng I

Thu'c iirr
lxr sung
thil'san

Dong trong
tui,'chai kin.
khtii lutnrg

(t2 nriu.
0.-5 kg'miu

QCVN o2-31-
2:2(t lt)TBNNPTN-[

Muc 2.I birr_lr I

I

I

lol
I

I

I

I-_-f

0125231/HQV2

072s232tHQV2

072s234/HQV2

{)715235/HQV2

Asen (.\s) vo co (mg/kg)
Cadirni tCd) (mdkg)
Chi tPhl(mgr1i*1
Thtr ngAn (Hg) (mg/kg)
Esc ht' rit hitt coli (CFU I g)
SuItn,,tr<'Ilu (CFU12

Ascn (.{s) r 0 co (mg/kg)
C'arlrrrri tCd) (mg/kg)
C'hi t I'h) (mg'kg)
Thur rrgin (Hg) (mg/kg)
E:< ir,'''r. lritt coli /CFU/g)
.\,i , ,( [:trr-i

V

R\t:)-(tt \,r3rir'/,/r tl {),it, t't h }ttl5 l t'trttg lttr,!' l'.1

9.



TRLING TAM KHAO XCHIUT,{.
KIEM NGHIEM, rctgna EINH rni.'y snx

A\.TRUNG TAM VT]NG I
L)c,.4itd: s5 9 Ngu1,an Vin Cil, P. An Binh. Q. Ninh Kiiu. fp. Cin Thtr
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:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

19/07/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0725224/HQV2

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9066/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25342507965

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 16/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 16/07/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

19/07/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0725225/HQV2

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9067/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25342507966

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 16/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 16/07/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

19/07/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0725226/HQV2

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9068/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25342507967

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 16/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 16/07/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

19/07/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0725227/HQV2

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9069/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25342507968

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 16/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 16/07/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

19/07/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0725228/HQV2

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9070/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25342507969

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 16/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 16/07/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

19/07/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0725229/HQV2

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9071/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25342507970

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 16/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 16/07/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

19/07/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0725230/HQV2

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9072/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25342507971

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 16/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 16/07/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

19/07/2025

TCVN 10780-1:2017Salmonella  spp. (*)(**) KPH

0725231/HQV2 EN 16277:2012

Escherichia coli (*)(**) <10 TCVN 7924-2:2008

Thủy ngân (Hg) (**) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9073/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25342507972

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 16/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 16/07/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

19/07/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0725232/HQV2

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9074/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25342507973

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 16/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 16/07/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

19/07/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0725234/HQV2

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9075/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25342507974

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 16/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 16/07/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

19/07/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0725235/HQV2

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9076/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25342507975

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 16/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 16/07/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

19/07/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0725236/HQV2

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) KPH EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9077/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25342507976

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 16/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 16/07/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         



:

:

:

:

:

:

:

ĐVT/

Unit

mg/kg 

(LOQ=0,9)

mg/kg 

(LOQ=0,6)

mg/kg 

(LOQ=0,15)

mg/kg 

(LOQ=0,05)

CFU/g

/25g

19/07/2025

Salmonella  spp. (*)(**) KPH TCVN 10780-1:2017

0725237/HQV2

TCVN 7924-2:2008Escherichia coli (*)(**) <10

TCVN 9588:2013

Thủy ngân (Hg) (**) <0,05 EN 16277:2012

Cadimi (Cd) KPH

EN 16278:2012

Chì (Pb) KPH TCVN 9588:2013

Asen (As) vô cơ (**) KPH

Ghi chú/ Note:

- Tất cả các chỉ tiêu đã được chứng nhận hoạt động bởi Bộ chủ quản/All parameters have been certified to operate by the specialized Ministry.

- (*) Chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025/ Parameters have been accreditated by ISO/IEC 17025.

- (**) Chỉ tiêu được Bộ chuyên ngành chỉ định/ Parameters have been designated by the specialized Ministry.

- (#) Kết quả phân tích do nhà thầu phụ thực hiện/ Analysis results performed by subcontractors.

- KPH/ND: Không phát hiện/ Not detected ; PH: phát hiện/detected. 

- LOQ: Giới hạn định lượng/Limit of Quantitation. LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of Detection. MDL: Ngưỡng phát hiện của phương pháp/Method Detection Limit.

-
 (1) 

Thông tin do khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu/ Information provided or requested by the customer.

- Không được sao chép một phần hay toàn bộ kết quả này nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Vùng I/ This above result shall not reproduced, party or fully, 

unless written opproval of Director of ASTAC I.

- Khiếu nại kết quả chỉ giải quyết trong thời gian lưu mẫu/Complaints about results will only be resolved during the sample retention period.

- Kết quả phân tích trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm/ The analysis results in this sheet are only valid on the test sample.

Cần Thơ, ngày/date:

GIÁM ĐỐC/DIRECTOR

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

TRUNG TÂM VÙNG I

 Tên khách hàng/Customer name 
(1) 

Nguyễn Đình Xuân Quý

Tên mẫu/

Sample name 
̣(1)

Chỉ tiêu/

Parameters 
(1)

Phạm Hồng Quân

 Mô tả mẫu/Sample  description 
(1)

ĐC/Add: số 9 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Tp. Cần Thơ

ĐT/Phone: 024 3724 6077 (nhánh số 6)  hoặc 078 291 7168

Email: 3k.trungtamvung1@gmail.com

    PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
  ANALYTICAL REPORT
Số/No.: 9078/2025/KN-HQ

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản Vùng II

 Địa chỉ/Address 
(1) 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

 Người gửi mẫu/Delivered by  
(1)

Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản

25342507977

Kết quả/

Result

Phương pháp thử/

Test method

 Ngày nhận mẫu/Receiving date 16/07/2025

 Mã số mẫu/Sample  code

 Ngày phân tích/Analysing date 16/07/2025

            BM 25-05 Ngày bh/sđ: 10/06/2025 Trang 1/1         
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